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	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 17: MAY QUẦN ĐÁY GIỮA LƯNG THUN

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình may quần đáy giữa lưng thun, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng may được quần đáy giữa lưng thun, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	

Đàm thoại
	

Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, thun
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
Phấn may
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân quần x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn


Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên


          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Chương 17: May quần đáy giữa lưng thun
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 18: MAY ÁO THUN NỮ KHÔNG BÂU, TAY THƯỜNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình may áo thun nữ không bâu tay thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo thun nữ không bâu tay thường, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, 
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
Phấn may
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 1
· Tay áo         x 2
· Viền cổ áo   x 1
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo thun nữ không bâu tay thường
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 19: MAY ÁO NỮ BÂU LÁ SEN, CÓ PEN, TAY PHỒNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 2
· Thân sau     x 1
· Tay áo         x 2
· Viền cổ áo   x 1
· Lá cổ           x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 20: MAY ÁO SƠ MI NỮ CÓ DECOUP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo sơ mi nữ có decoup, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo sơ mi nữ có decoup, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, 
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn may
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 2
· Thân sau     x 1
· Tay áo         x 2
· Decoup trước x 2
· Decoup sau x 2
· Lá cổ           x 2
· Chân cổ      x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo sơ mi nữ  có decoupe
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 21: MAY ÁO BLOUSE CÓ PINCE NÁCH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo blouse có pince nách, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo blouse có pince nách, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, 
1.2. Dụng cụ:
1.3. Thiết bị
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 2
· Thân sau     x 2
· Tay áo         x 2
· Túi áo         x 2
· Nẹp túi áo   x 2
· Lá cổ           x 2
· Nẹp ve        x 2
· Pass eo       x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên




          Nguyễn Thị Hiền






	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo blouse có pince nách
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 22: MAY VÁY CĂN BẢN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May váy căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May váy căn bản, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ:
Thước thẳng 50cm
Thước dây 150cm
Kéo cắt vải
Kéo bấm
Phấn may
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Nẹp lưng TT     x 1
· Nẹp lưng TS     x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền

	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May váy căn bản
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 23: MAY VÁY THỜI TRANG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May váy thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May váy thời trang, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị
Máy may
Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Nẹp lưng TT     x 1
· Nẹp lưng TS     x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền





	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May váy thời trang
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 24: MAY ĐẦM BÉ GÁI THÂN LIỀN KHÔNG BÂU
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo đầm bé gái thân liền không bâu, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo đầm bé gái thân liền không bâu, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Nẹp cổ TT     x 1
· Nẹp cổ TS     x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	

Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền





	Giáo án số:09
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm bé gái thân liền không bâu
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 25: MAY ĐẦM BÉ GÁI THÂN RỜI, CÓ BÂU, TAY PHỒNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Lá cổ     x 2
· Tùng váy     x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 26: MAY ÁO ĐẦM CĂN BẢN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo đầm căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo đầm căn bản, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Nẹp cổ TT     x 2
· Nẹp cổ TS     x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:11
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm căn bản
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 27: MAY ÁO ĐẦM TÁM MẢNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo đầm tám mảnh, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo đầm tám mảnh, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Decoup TT     x 2
· Decoup TS     x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền






	Giáo án số:12
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm tám mảnh
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 27: MAY ÁO ĐẦM THỜI TRANG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May áo đầm thời trang, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May áo đầm thời trang, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Decoup TT     x 2
· Decoup TS     x 2
· Tùng váy      x 2
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền






	Giáo án số:13
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm thời trang
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 28: MAY QUẦN ÂU NỮ CƠ BẢN, TÚI MỔ 1 VIỀN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Lưng TT     x 2
· Lưng TS     x 2
· Baget chiếc      x 1
· Baget đôi      x 1
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:14
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May quần âu nữ cơ bản, túi mổ 1 viền
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 30: MAY QUẦN JEAN NỮ, TÚI HÀM ẾCH, CÓ DECOUP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  , đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động


II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Lưng TT     x 2
· Lưng TS     x 2
· Decoup sau   x  2
· Baget chiếc      x 1
· Baget đôi      x 1
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số:15
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Chương 30: MAY QUẦN ÂU NỮ XẾP PLI TÚI XÉO
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Kiến thức: Sinh viên phát biểu được quy trình May quần âu nữ xếp pli túi xéo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
· Kỹ năng: Sinh viên có khả năng May quần âu nữ xếp pli túi xéo, đúng quy trình, thao tác chuẩn mực chính xác
· Thái độ: say mê, hứng thú học tập vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Đề cương chi tiết, giáo án, bảng, phấn, vật mẫu
· Kéo cắt vải, kim may tay, thước, thuyền suốt, kéo bấm.
· Chỉ may, phấn may.
· Máy may, bàn ủi.
Hình thức tổ chức dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề để tiếp cận nội dung bài học, hướng dẫn theo nhóm
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút.
· Số học sinh vắng: ….  Tên:………………………………………….
· Kiểm tra vệ sinh xưởng
· Kiểm tra an toàn lao động
· Kiểm tra dụng cụ
· Nội dung nhắc nhở:
· Sinh viên đi học đều, tác phong nghiêm túc.
· Vào xưởng mặc đồng phục thực tập, gọn gàng, vật dụng để ngăn nắp.
· [bookmark: _GoBack]Có ý thức giữ gìn máy móc, chú ý an toàn lao động
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề giới thiệu bài thực hành
	
Đàm thoại
	
Lắng nghe
	15 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu
1. Chuẩn bị
1.1. Vật liệu: Vải, chỉ, dây kéo
1.2. Dụng cụ: Thước, kéo, phấn
1.3. Thiết bị: Máy may, Bàn ủi
2. Thực hiện
2.1. Cắt các chi tiết: 
· Thân trước  x 1
· Thân sau     x 2
· Lưng TT     x 2
· Lưng TS     x 2
· Lót túi   x  2
· Đáp túi    x 2
· Baget chiếc      x 1
· Baget đôi      x 1
2.2. Quy trình may:
3. Yêu cầu kỹ thuật
4. Một số sai hỏng và cách khắc phục
	

Thuyết trình
Đàm thoại
Diễn trình
Thao tác mẫu
Nhận xét
	


Lắng nghe
Ghi chép
Trả lời câu hỏi
Thao tác lại 1 số công đoạn
	


45
phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
Theo dõi cách tính toán và những vướng mắc   của học sinh. 
Quan tâm các học sinh yếu
Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục 
Nhắc nhở an toàn lao động
	


Uốn nắn
Nhắc nhở
	


Thao tác
Lắng nghe
	


180 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập 
· Thao tác của sinh viên
· Đánh giá kết quả sản phẩm..
Những công việc sinh viên cần chuẩn bị cho bài sau
	

Đàm thoại
Nhận xét
	

Lắng nghe
Đúc kết kinh nghiệm
	

20 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Thực hiện thêm 1 số sản phẩm tương tự
	



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
· Chất lượng sản phẩm:
· Kỹ năng
· Thao tác
	
Trưởng bộ môn



Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
            Giảng viên



          Nguyễn Thị Hiền
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